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BẢN TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC
 CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BKHCN  ngày      tháng   năm 2026 
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

[bookmark: _Hlk223429389]Ngày 05/2/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có Công văn số 672/BKHCN-CN xin kiến đối với dự thảo Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, gửi 118 cơ quan, tổ chức gồm: 16 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 34 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 63 Viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội (có 53 Doanh nghiệp); 05 Ban Quản lý khu Công nghệ cao và trên nền tảng thông tin của Bộ KH&CN đề nghị đề xuất Danh mục công nghệ theo yêu cầu.
Đến ngày 09/3/2026 Bộ KH&CN đã nhận được 47 văn bản góp ý, bao gồm:  
- 12 văn bản có ý kiến cụ thể đối với Danh mục (Viện HLKH&CNVN, Bộ NN&MT, Bộ Công thương, Ngân hàng NNVN, ĐHQGTPHCM, Ban QL Khu CNC Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty Cổ phần CMC, Công ty Biorrell, Sở KH&CN Hưng Yên, Sở KH&CN Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định); 
- 35 văn bản nhất trí với dự thảo.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨCLẤY Ý KIẾN
 HỒ SƠ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CNCL

	TT
	Đơn vị
	Công văn trả lời
	Ghi chú

	I
	Các cơ quan, tổ chức có ý kiến đề xuất bổ sung/ loại bỏ
	
	

	1. 
	Viện HLKH&CN Việt Nam 
	Công văn số 406/VHL-KHTC ngày 13/2/2026
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
	Công văn số 1464/BNN-KHCN ngày 12/2/2026
	

	3. 
	Bộ Công thương
	Công văn số 1105/BCT-ĐCK ngày 24/2/2026 và Công văn số 1104/BCT-DCK ngày 24/2/2026
	

	4. 
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
	Công văn 1275/NHNN-CNTT ngày 25/2/2026
	

	5. 
	Đại học Quốc gia TPHCM
	Công văn số 302/ĐHQG-KHCN ngày 13/2/2026
	

	6. 
	Đại học Bách khoa Hà Nội 
	Công văn số 398/ĐHBK-KHCN ngày 12/2/2026
	

	7. 
	Sở KH&CN Hưng Yên 
	Công văn số 94/BC-SKHCN ngày 13/2/2026
	

	8. 
	Sở KH&CN Vĩnh Long
	Công văn số 601/SKHCN-ĐMST ngày    10/2/2026
	

	9. 
	Công ty CP Biorrell
	Công văn số 02/GD-BS ngày 09/2/2026
	

	10. 
	Công ty Cổ phần CMC
	Công văn số 52/2026/CV-CMC ngày 23/2/2026
	

	11. 
	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)
	Công văn số 571/BC-DBD ngày 3/3/2026
	

	12. 
	Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng
	Công văn số 240/BQL-KHCN ngày 22/2/2026
	

	II
	Các cơ quan, tổ chức có ý kiến nhất trí với dự thảo Danh mục”
	
	

	1.
	Bộ Tư pháp
	Công văn số 861/BTP-PLDSK ngày 10/2/2026
	

	2.
	Bộ Quốc phòng 
	Công văn số 927/BQP-KHQS ngày 12/2/2026
	

	3.
	Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
	Công văn số 771/BVHTTDL-KHCNĐTMT ngày 12/2/2026
	

	4.
	Bộ Nội vụ 
	Công văn số 1352/BNV-TTC/NTT  ngày 11/2/2026
	

	5.
	Thanh tra Chính phủ 
	Công văn số  448 /TTCP-C.XII ngày 26/2/2026
	

	6.
	UBND Thành phố Huế 
	Công văn số 2322/UBND- KH ngày 11/2/2026
	

	7.
	Đài truyền hình Việt Nam 
	Công văn số 332/THVN-CNTD ngày 12/2/2026
	

	8.
	Viện Hàn lâm KHXHVN
	Công văn số 327/KHXH-VP ngày 13/2/2026
	

	9.
	Sở KH&CN Lào Cai
	Công văn số  299/SKHCN-QLCN ngày 06/2/2026
	

	10.
	Sở KH&CN Hải Phòng
	Công văn số 469/SKHCN-QLCN ngày 06/2/2026
	

	11.
	Sở KH&CN Quảng Trị 
	Công văn số 407/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 09/2/2026
	

	12.
	Sở KH&CN Gia Lai
	Công văn số 420/SKHCN-CN&SHTT ngày 09/2/2026
	

	13.
	Sở KH&CN Lạng Sơn
	Công văn số 502/SKHCN-QLCN&TĐC ngày 09/2/2026
	

	14.
	Sở KH&CN Lai Châu
	Công văn số 534/SKHCN-KHCN ngày  08/2/2026
	

	15.
	Sở KH&CN Cao Bằng
	Công văn số 429/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 09/2/2026
	

	16.
	Sở KH&CN Bắc Ninh 
	Công văn số 568/SKHCN-CNST ngày 10/2/2026
	

	17.
	Sở KH&CN Hà Tĩnh 
	Công văn số 321/SKHCN-CN&ĐMST ngày 10/2/2026
	

	18.
	Sở KH&CN Đắk Lắk 
	Công văn số 527/SKHCN-CN&ĐMST ngày 10/2/2026
	

	19.
	Sở KH&CN Đà Nẵng
	Công văn số 941/SKHCN-PTCNĐMST ngày 13/2/2026
	

	20.
	Sở KH&CN TPHCM 
	Công văn số 1372/SKHCN-QLCN  ngày 13/2/2026
	

	21.
	Sở KH&CN Khánh Hòa
	Công văn số 886/SKHCN-KHCN ngày 13/2/2026
	

	22.
	Sở KH&CN Tây Ninh 
	Công văn số 789/SKHCN-CN&ĐMST ngày 11/2/2026
	

	23.
	Sở KH&CN Đồng Nai 
	Công văn số 1165/SKHCN-KHCN ngày 12/2/2026
	

	24.
	Sở KH&CN Ninh Bình
	Công văn số 1345/SKHCN-CNCN ngày 10/2/2026
	

	25.
	Sở KH&CN Cà Mau
	Công văn số 620/SKHCN-CNBC ngày 10/2/2026
	

	26.
	Sở KH&CN Phú Thọ 
	Công văn số 484/SKHCN-CĐS ngày 09/2/2026
	

	27.
	Sở KH&CN Quảng Ngãi
	Công văn số 571/SKHCN-CNCN ngày 10/2/2026
	

	28.
	Sở KH&CN Thái Nguyên 
	Công văn số 382/SKHCN-QLCN ngày 10/2/2026
	

	29.
	Sở KH&CN Thanh Hóa
	Công văn số 510/SKHCN-CNgSHTT ngày 10/2/2026
	

	30.
	Sở KH&CN Sơn La
	Công văn số 292/SKHCN-HT ngày 10/2/2026
	

	31.
	Sở KH&CN Lâm Đồng 
	Công văn số 536/SKHCN-CN&ĐMST ngày 23/2/2026
	

	32.
	Sở KH&CN An Giang 
	Công văn số 944/SKHCN-PTCN&ĐMST ngày 13/2/2026
	

	33.
	Sở KH&CN Quảng Ninh 
	Công văn số 631/SKHCN-QLCN&CĐS ngày 11/2/2026
	

	34.
	Sở KH&CN Tuyên Quang
	Công văn số 386/SKHCN-CĐS ngày 7/2/2026.
	

	35.
	Ban Quản lý khu CNC TPHCM
	Công văn số 309/KCNC-QLKHCN&HTQT ngày 03/3/2026
	


Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Bộ KH&CN đã tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý như sau.
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PHỤ LỤC
TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
VỀ DỰ THẢO HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
 DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, 
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN 
VÀ DANH MỤC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC, DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
(Kèm theo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Cơ quan, tổ chức
	Ý kiến góp ý
	Giải trình

	1.
	Viện HLKH&CN Việt Nam 
	Đề nghị bổ sung thêm vào Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển: Công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám và Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ.
	Bộ KH&CN xin giải trình như sau: đối với đề xuất liên quan đến công nghệ vệ tinh viễn thám, và vệ tinh nhỏ tầm thấp đã có tại danh mục số 59 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và 89 (Danh mục sản phẩm công nghệ).
Đối với công nghệ hàng không, vũ trụ sẽ được Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong thời gian tới khi điều kiện về tiềm lực và nhân lực tại Việt Nam đáp ứng để triển khai.

	2.
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	2.1. Kiến nghị sửa thành “Công nghệ canh tác tiên tiến, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu”, (bao gồm: Công nghệ nhà kính, nhà màng thông minh; Công nghệ canh tác không đất; Công nghệ nông nghiệp carbon thấp). 
	Bộ KH&CN tiếp thu ý kiến và điều chỉnh tại danh mục số 36 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	1. 
	
	2.2. Kiến nghị bổ sung:
+ Công nghệ (CRISPR) trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Công nghệ sinh học phân tử trong chọn tạo giống chất lượng cao cho chăn nuôi và thuỷ sản.
+ Công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản.
	Bộ KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa tại danh mục số 46, 54 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	2. 
	
	2.3. Kiến nghị bổ sung vào danh mục sản phẩm:
- Các loại vắc xin thế hệ mới phòng bệnh hiệu quả cho đối tượng nuôi trồng thuỷ sản phục vụ sản xuất.
- Vật nuôi sạch bệnh, có khả năng kháng bệnh, tăng trưởng nhanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
	Bộ KH&CN giải trình như sau:  Danh mục sản phẩm vắc xin thế hệ mới phòng bệnh hiệu quả cho đối tượng nuôi trồng thuỷ sản phục vụ sản xuất đã được thể hiện tại danh mục số 60 (Danh mục sản phẩm công nghệ).
Đối với danh mục về vật nuôi sạch bệnh, có khả năng kháng bệnh,… là sản phẩm chất lượng cao từ công nghệ mô, phôi,… đã có tại danh mục số 56 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	3. 
	
	Xem xét bổ sung: Công nghệ vi sinh (bao gồm vi sinh vật đối kháng, kích kháng và tăng cường hấp thu dinh dưỡng cho cây trồng), cùng các sản phẩm công nghệ chiến lược vào Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ KH&CN giải trình như sau: công nghệ vi sinh đã có tại số 35 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển). Do đó, thời gian tới sẽ tập trung đầu tư công nghệ nêu trên trong danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển.

	3.
	Bộ Công thương
(Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển)
	3.1.Công nghệ trí tuệ nhân tạo
Mở rộng: Công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (Foundation Models, Generative AI, Multimodal AI, Explainable AI, Trustworthy AI, Edge AI).
	Bộ KHCN đã tiếp thu và giải trình như sau: mục số 1 tại Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển đã bao gồm các công nghệ nêu trên.

	
	
	3.2. Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn
Bổ sung: Data Engineering, Data Governance, AI-driven Analytics, Data Mesh, Data Fabric.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 3 (Danh mục công nghệ CNC).

	
	
	3.3. Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
Sửa: Công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán (DLT), hợp đồng thông minh, Web3, CBDC sandbox.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 4 (Danh mục công nghệ CNC).

	
	
	3.4.Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng
Bổ sung: Zero-Trust Security, AI for Cybersecurity, Post-Quantum Cryptography.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 7 (Danh mục công nghệ CNC).

	
	
	3.5. Công nghệ bản sao số (Digital Twin)
Bổ sung: Digital Twin kết hợp AI, IoT, mô phỏng thời gian thực.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 8 (Danh mục công nghệ CNC).

	
	
	3.6.  Công nghệ MLOps, AIOps, Model Governance [ĐX].	
	
	Bộ KH&CN nghiên cứu, rà soát. Tuy nhiên tại danh mục CNC và sản phẩm CNC đã bao gồm các nội dung này.

	
	
	3.7.  Công nghệ chiến lược trong thương mại điện tử [ĐX]
	Bộ KH&CN nghiên cứu và có ý kiến như sau: Nội hàm của công nghệ này theo ý kiến giải thích của Bộ Công thương đã thuộc các nhóm CNC và sản phẩm CNC trong danh mục

	
	Bộ Công thương
(Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển)
	3.8. Hệ thống, thiết bị, phần mềm, phân tích nhận dạng, dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo
Bổ sung: Nền tảng trí tuệ nhân tạo quốc gia, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, nền tảng GenAI dùng chung.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 1 (Danh mục sản phẩm công nghệ CNC).

	
	
	3.9. Thiết bị, mô-đun, phần mềm, nền tảng, giải pháp tích hợp loT và dịch vụ nền tảng IoT
Bổ sung: Nền tảng IoT + trí tuệ nhân tạo + bản sao kỹ thuật số Digital Twin cho đô thị, nông nghiệp, công nghiệp.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 2 và 8 (Danh mục sản phẩm công nghệ CNC).

	
	
	3.10.Thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch vụ đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin tiên tiến
Bổ sung: Nền tảng Trung tâm điều hành an ninh mạng thông minh, SIEM (Quản lý thông tin và sự kiện bảo mật) và SOAR (Điều phối, Tự động hóa và Phản hồi an ninh) ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã có tại số 7 (Danh mục sản phẩm công nghệ CNC).

	
	
	3.11.  Phần mềm xử lý, cơ sở dữ liệu thông tin Y-Sinh
Bổ sung: Nền tảng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán hình ảnh, hồ sơ sức khỏe số, y học chính xác.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã được bao hàm tại số 1, 2, 3 (Danh mục sản phẩm công nghệ CNC).

	
	
	3.12. Dịch vụ BPO, KPO, ITO điện tử; dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; dịch vụ tạo lập nội dung số tự động
Sửa: Dịch vụ BPO/KPO/ITO ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thông minh.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã được bao hàm tại số 1, 2, 3 (Danh mục sản phẩm công nghệ CNC).

	
	
	3.13. Nền tảng mô phỏng – huấn luyện số (AI-based Simulation & Digital Training). [ĐX]
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: nội dung đề xuất đã được bao hàm Danh mục sản phẩm công nghệ CNC.

	
	Bộ Công thương (Quyết định 1131: Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược)
	3.14.  Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường
Bổ sung: (i) Nền tảng Trí tuệ nhân tạo sinh GenAI đa phương thức (văn bản–ảnh–âm thanh); (ii) Trí tuệ nhân tạo an toàn, đáng tin cậy (Trustworthy AI), Explainable AI; (iii) Edge AI/TinyML cho thiết bị biên; (iv) Dữ liệu tổng hợp (Synthetic data) phục vụ huấn luyện.
- Bổ sung/chuẩn hóa thuật ngữ: “Vũ trụ ảo (Metaverse)” thành “nền tảng không gian số/3D immersive và ứng dụng công nghiệp, giáo dục, du lịch”.
	Bộ KH&CN nghiên cứu, rà soát. Tuy nhiên để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải khi triển khai Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN sẽ nghiên cứu bổ sung giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với tiến trình phát triển KHCN&ĐMST và kinh tế - xã hội.

	
	
	3.15.  Công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn
Bổ sung: (i) Cloud-native (Kubernetes, microservices, service mesh); (ii) Sovereign cloud/đám mây chủ quyền; (iii) Nền tảng Data Governance/Data Fabric/Data Mesh; (iv) MLOps/AIOps platform.
- Sản phẩm “Trung tâm dữ liệu quy mô lớn” cần bổ sung thêm “Trung tâm dữ liệu xanh (green data center), tối ưu năng lượng, làm mát tiên tiến”.
	

	
	
	3.16.  Công nghệ Blockchain
Bổ sung: (i) Dữ liệu cho định danh số, chứng thực số; (ii) Smart contract audit; (iii) Ứng dụng token hóa tài sản có kiểm soát
	

	
	
	3.17. Công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G)
Bổ sung: (i) Network slicing/Private 5G cho khu công nghiệp; (ii) An toàn mạng viễn thông (telco security); (iii) Open RAN testing/verification platform.
	

	
	
	3.18. Công nghệ robot và tự động hóa
Bổ sung: (i) Robot dịch vụ (y tế, logistics); (ii) Hệ điều hành/khung điều khiển robot; (iii) Digital twin cho nhà máy gắn robot; (iv) Thị giác máy tính công nghiệp.
	

	
	
	3.19.  Công nghệ chip bán dẫn
Bổ sung: (i) Thiết kế IP/EDA, (ii) đóng gói tiên tiến (advanced packaging), (iii) chip bảo mật (secure element), (iv) chip cho ô tô/điều khiển công nghiệp.
	

	
	
	3.20.  Công nghệ y-sinh học tiên tiến
Bổ sung: (i) Tin sinh học/AI cho y sinh, (ii) nền tảng dữ liệu y tế chuẩn hóa; (iii) thiết bị chẩn đoán thông minh.
	

	
	
	3.21. Công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến
Bổ sung: (i) Lưu trữ năng lượng quy mô lưới; (ii) quản lý pin (BMS) thông minh; (iii) vật liệu cho chip/bán dẫn.
	

	
	
	3.22. Công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất
Bổ sung: (i) Cảm biến–viễn thám–AI cho thăm dò; (ii) mô hình dự báo rủi ro môi trường.
	

	
	
	3.23.  An ninh mạng
Bổ sung: (i) SOC/SIEM/SOAR thông minh; (ii) Zero Trust; (iii) mật mã hậu lượng tử (PQC); (iv) an ninh cho AI (AI security).
	

	
	
	3.24. Công nghệ hàng không, vũ trụ
Bổ sung: (i) Hệ thống phân tích ảnh vệ tinh bằng AI, (ii) định vị/điều hướng chính xác cao, (iii) UAV tự hành (tích hợp AI).
	

	4.
	Đại học Quốc gia TPHCM 
	4.1. Đề xuất bổ sung công nghệ:
- Công nghệ AI tạo sinh;
- AI đa phương thức                                                                    (AI Generative/Multimodal);
- Công nghệ tác tử AI (Agentic AI)
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Tại mục số 1 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) quy định về Công nghệ trí tuệ nhân tạo, trong đó liên quan đến các công nghệ đã được đề xuất nêu trên.

	4. 
	
	4.2.    Đề xuất bổ sung nội dung: 
- Vật liệu y sinh học (Biomaterials)
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Tại mục số 48 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) quy định về  Công nghệ vật liệu tiên tiến, trong đó có liên quan đến vật liệu y sinh học nêu trên.

	
	
	4.3. Đề xuất bổ sung nội dung:
 - Công nghệ và sản phẩm tín chỉ Carbon (Carbon Credit Technology)
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Tại mục số 17 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 21 (Danh mục sản phẩm công nghệ) đã quy định nội dung liên quan đến các công nghệ  và sản phẩm tín chỉ Carbon nêu trên.

	5.
	Đại học Bách khoa Hà Nội
	5.1. Đề nghị điều chỉnh bổ sung: “Công nghệ thiết kế vi mạch và mạch tích hợp (IC)”, “Công nghệ chế tạo vi điện tử” và "Công nghệ đóng gói vi mạch tiên tiến (Advanced Packaging)".
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và chỉnh sửa tại mục số 14 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	
	
	5.2.Về Lĩnh vực Công nghệ trí tuệ nhân tạo và Công nghệ dữ liệu lớn & phân tích dữ liệu lớn:
Đề nghị bổ sung vào danh mục sản phẩm: Công nghệ AI, học sâu và dữ liệu lớn/trợ lý ảo ứng dụng trong dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn.
	Bộ KH&CN iếp thu và chỉnh sửa tại mục số 12 (Danh mục sản phẩm công nghệ).


	5. 
	
	5.3.Về Công nghệ An ninh mạng (Kiến nghị bổ sung):
- Hiện trạng: Mục 6 và Mục 7 đề cập đến công nghệ lượng tử và an ninh mạng nói chung.
- Đề xuất: Bổ sung "Công nghệ Mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum 
Cryptography)".
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Công nghệ nêu trên đã được đưa vào mục số 7 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	
	
	5.4. Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Mục 4 đề nghị chỉnh sửa bổ sung về lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể như sau: Hệ thống phân tích dữ liệu lớn chuyên ngành (y tế, tài nguyên, giao thông, môi trường, giáo dục, thời tiết và khí tượng thủy văn)
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Công nghệ nêu trên đã được đưa vào mục sổ 1, 8, 11, 13, 15, 50, 85, 88, 108 và 115 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	6. 
	
	5.5. Về Trí tuệ nhân tạo (AI):
- Hiện tại Mục 1 đã có "Công nghệ xử lý AI tại biên". Đề nghị bổ sung thêm hướng 
"AI tạo sinh đa phương thức (Multimodal Generative AI)" và "AI cho khoa học (AI for Science - ứng dụng trong vật liệu mới, y sinh)" vào cột Nhóm công nghệ chiến lược. 
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và giải trình như sau: mục số 1 tại Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển đã bao gồm các công nghệ nêu trên.

	6.
	Sở KH&CN Hưng Yên 
	6.1. Đề nghị bổ sung: Công nghệ quản lý nhiệt và làm mát xanh cho Trung tâm dữ liệu (Green Data Center Cooling)” và “Công nghệ thu hồi, tái chế vật liệu chiến lược (Lithium, Đất hiếm) từ rác thải điện tử”
	Bộ KH&CN tiếp thu nội dung về Công nghệ thu hồi, tái chế vật liệu chiến lược từ rác thải điện tử tại số 61 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển). Đối với công nghệ quản lý nhiệt và làm mát xanh cho trung tâm dữ liệu, chưa đáp ứng nhu cầu về danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển.

	7. 
	
	6.2. Danh mục công nghệ chiến lược, Mục 6 Phụ lục 2 về công nghệ chip
bán dẫn, đề nghị bổ sung cụ thể: “Công nghệ đóng gói vi mạch tiên tiến (AdvancedPackaging: 2.5D/3D IC, Chiplet, Fan-out) và Kiểm thử vi mạch hiệu suất cao”
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và chỉnh sửa tại mục số 14 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và sản phẩm số 92, 93 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	7.
	Sở KH&CN Vĩnh Long 
	7.1. Đề xuất bổ sung: Công nghệ mô phỏng (Digital Twin) và dự báo thủy văn thời gian thực
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và chỉnh sửa tại mục số 8 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và sản phẩm số 8 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	8. 
	
	7.2. Công nghệ bảo quản lạnh sâu và logistics nông sản sử dụng vật liệu
	Bộ KH&CN giải tiếp thu và chỉnh sửa tại mục số 39 (Danh mục sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	
	
	7.3. Công nghệ chiết xuất hoạt tính sinh học từ phụ phẩm nông - thủy sản. 

	Bộ KH&CN giải trình như sau: Công nghệ số 43 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) đã quy định về công nghệ tách chiết, tinh chế và bào chế hoạt chất tự nhiên tinh khiết quy mô công nghiệp, liên quan đến công nghệ tại đề xuất  nêu trên.

	9. 
	
	7.4. Công nghệ nung gốm đỏ tiên tiến sử dụng nhiên liệu sạch/năng lượng tái tạo và hệ thống thu hồi nhiệt tuần hoàn.
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Công nghệ số 48 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) quy định về  Công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ trên có liên quan đến công nghệ đề xuất nêu trên.

	10. 
	
	7.5. Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ bùn nạo vét và tro trấu.
	

	11. 
	
	7.6. Công nghệ chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi chịu mặn, chịu hạn và thích ứng với biến đổi khí hậu bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử (Marker-assisted selection - MAS) kết hợp chỉnh sửa gen. 
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và bổ sung tại số 54 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	
	
	7.7. Công nghệ cảnh báo sớm sạt lở bờ sông, bờ biển tích hợp AI và quan trắc thủy văn thời gian thực. 
	Bộ KH&CN tiếp thu và bổ sung tại số 55 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 12 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	
	
	7.8. Các chế phẩm sinh học quy mô công nghiệp xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, rơm rạ, phụ phẩm trái cây...) thành vật liệu mới hoặc năng lượng sạch. 
	Bộ KH&CN đã tiếp thu tại mục số 46 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	8.
	Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng 
	8.1. Đề nghị bổ sung: công nghệ lưu trữ năng lượng thế hệ mới, công nghệ thu giữ - sử dụng - lưu trữ carbon (CCUS), công nghệ đo lường phát thải carbon số.
	Bộ KH&CN tiếp thu và bổ sung tại mục số 17 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 21 (Danh mục sản phẩm công nghệ) đã quy định liên quan đến các công nghệ nêu trên.

	
	
	8.2. Đối với danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát 
triển, DSEZA đề xuất bổ sung thiết bị/hệ thống kiểm kê carbon số, pin/thiết bị lưu trữ năng lượng thế hệ mới
	Bộ KH&CN tiếp thu và bổ sung tại mục số 18 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển)

	9.
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
	9.1. Đề nghị bổ sung 3 công nghệ 
- Công nghệ cá nhân hóa học tập dựa trên dữ liệu đa phương thức;
-  Công nghệ xây dựng phòng thực hành ảo hóa đa lĩnh vực sử dụng V
R/AR/XR/AI;
- Công nghệ xây dựng và đóng gói học liệu số đa phương thức.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: mục số 1, 9 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 9, 19 (Danh mục sản phẩm công nghệ) đã có các nội dung liên quan đến đề xuất nêu trên.

	8. 
	
	9.2. Đề nghị bổ 2 nền tảng sau 
- Nền tảng AI quốc gia (AI platform);
- Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển các hệ thống AI;
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và giải trình như sau: mục số 1 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) đã quy định nội dung liên quan đến các công nghệ nêu trên.

	9. 
	
	9.3. Đề xuất:  Công nghệ điện toán đám mây bản địa (Cloud-native computing) nên được phân loại hoặc gộp lại với Nhóm công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, điện toán sương mù
	Bộ KH&CN đã tiếp thu tại mục số 5 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển).

	10. 
	
	9.4. Đề nghị bổ 4 sản phẩm sau:  
- Hệ thống Phát hiện và Phản hồi điểm cuối (EDR - Endpoint Detection and Response): Sử dụng máy học để phân tích hành vi bất thường trên máy tính người dùng;
- Giải pháp bảo mật cho thiết bị di động (Mobile Threat Defense): Bảo vệ các thiết bị cầm tay truy cập vào hệ thống chính quyền số, kinh tế số
- Hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu (DLP) tại điểm cuối: Ngăn
chặn việc sao chép trái phép dữ liệu từ CSDL quốc gia ra các thiết bị ngoại vi;
- Phần mềm mã hóa đữ liệu đầu cuối: Đảm bảo đữ liệu được bảo vệ ngay cả khi thiết bị vật lý bị mất hoặc bị xâm nhập.
	Bộ KH&CN giải trình như sau:  
Tại mục số 7  Danh mục sản phẩm công nghệ) đã quy định về sản phẩm  Hệ thống, thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch vụ đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin tiên tiến, sản phẩm trên có liên quan đến nội dung đề xuất. 

	
	
	9.5. Đề nghị bổ 02 sản phẩm  
-  Nền tảng học tập MOOC quốc gia;
- Hệ thống hồ sơ học tập số quốc gia (Hệ thống xác thực học tập dựa trên blockchain) cho tất cả các cấp độ (mầm non đến sau đại học, đào tạo nghề, chứng chỉ...).
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Hiện chưa có nền tảng blockchain xuyên suốt cho việc xác thực văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ/học bạ học tập… Bộ KHCN sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào thời điểm phù hợp.

	11. 
	
	9.6. Đề nghị bổ sung thêm: Giải pháp bảo mật điểm cuối tiên tiến (Next-Gen Endpoint Security: Antivirus, EDR, XDR).
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và giải trình như sau: số 7 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 106 (Danh mục sản phẩm công nghệ) đã quy định các nội dung liên quan đến sản phẩm đề xuất nêu trên.

	10.
	Công ty Cổ phần Biorrell

	10.1. Kiến nghị bổ sung:
Công nghệ sản xuất viên đông khô, viên giải phóng có kiểm soát, viên nang ứng dụng li-dose, thuốc tác dụng tại đích.
	Bộ KH&CN đã tiếp thu và hoàn thiện tại mục số 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	12. 
	
	10.2. Công ty Biorrell kiến nghị bổ sung: Sản phẩm viên đông khô, viên giải phóng có kiểm soát, viên nang ứng dụng li-dose, thuốc tác dụng tại đích.
	

	13. 
	
	10.3. Đề nghị bổ sung thêm: 
- Công nghệ nhân nuôi tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp.
- Công nghệ chế tạo, sản xuất kháng thể đơn dòng, protein và enzyme tái tổ hợp.
- Công nghệ sản xuất viên đông khô, viên nang ứng dụng li-dose, thuốc tác tại đích.
	Bộ KH&CN đã tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện tai mục số 40, 44, 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 56, 58, 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ).


	11.
	Công nghệ Bidiphar
	11.1. Công nghệ sản xuất các dạng bào chế hiện đại:
- Sản phẩm đông khô.
- Viên giải phóng có kiểm soát.
- Viên phối hợp đa thành phân kiểm soát giải phóng.
- Sản phẩm tác dụng tại đích, viên phân tán.
- Thuốc vô trùng hỗn dịch/nhũ tương.
- Công nghệ sản xuất đạt chuẩn GMP-EU.
	Bộ KH&CN đã tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện tại mục số 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	
	
	11.2. Công nghệ sản xuất thuốc sinh học:
- Công nghệ chế tạo, sản xuất kháng thể đơn dòng, protein, enzyme tái tổ hợp.
- Công nghệ nhân, nuôi mô tế bào.
- Công nghệ điều chế và sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và sinh phẩm chẩn đoán.
- Công nghệ chế tạo, sản xuất các chế phẩm vi sinh vật đạt tiêu chuẩn quốc tế.
	Bộ KHCN đã tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện tại mục số 40, 44, 46, 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 56, 58, 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	
	
	11.3. Công nghệ liên quan đến nguồn nguyên liệu từ dược liệu:
- Công nghệ chiết xuất.
- Sản xuất quy mô công nghiệp các bài thuốc cổ phương, cô truyền, cổ phương gia giảm đã được sử dụng tại các bệnh viện y học cổ truyền.
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Về công nghệ chiết xuất và sản xuất, tại số 43 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) đã quy định về  công nghệ tách chiết, tinh chế và bào chế hoạt chất tự nhiên tinh khiết quy mô công nghiệp.

	
	
	11.4. Sản phẩm công nghệ sinh học:
- Sản phẩm tao ra từ nhân, nuôi mô tế bào đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.
- Sản phẩm kháng thể đơn dòng, protein, enzyme tái tổ hợp.
- Các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán.
- Chế phẩm Biosimilar.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau: tại mục số 40, 44, 46, 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 56, 58, 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ) đã quy định về các nội dung liên quan đến đề xuất nêu trên.

	
	
	11.5. Sản phẩm công nghệ bào chế hiện đại:
- Thuốc đông khô.
- Viên giải phóng có kiểm soát.
- Thuốc tác dụng tại đích.
- Thuốc vô trùng hỗn dịch/nhũ tương.
- Viên phân tán.
- Sản phẩm là first generic.
	Bộ KH&CN đã tiếp thu, bổ sung  và hoàn thiện tại mục số 81 (Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển) và số 83 (Danh mục sản phẩm công nghệ).

	
	
	11.6. Sản phẩm từ dược liệu:
- Có nguồn gốc từ bài thuốc cổ phương.
- Có nguyên liệu được chuẩn hóa từ vùng trồng đạt chuẩn GACP.
- Được chứng minh hiệu quả trên lâm sàng.
	Bộ KH&CN giải trình như sau: Đề xuất sản phẩm nêu trên chưa đáp ứng yêu cầu về sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của luật CNC năm 2025.

	12.
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị bỏ “tiền số”, “tiền mã hóa” ra khỏi nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược 
	Bộ KH&CN tiếp thu và đã loại bỏ khỏi Danh mục.



